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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thừa Thiên Huế thuộc dải đồng bằng Duyên hải miền Trung Việt Nam - hệ thống 

các đồng bằng được hình thành trong một thời gian địa chất lâu dài với hoạt động rất 

phức tạp. Đặc tính địa chất - kiến tạo như vậy đã để lại trên bề mặt đồng bằng một hệ 

nham thạch rất đa dạng. Sự đa dạng về mẫu chất kết hợp với sự phân hóa sâu sắc theo 

không gian của các nhân tố hình thành đất nên trên đồng bằng phân bố nhiều loại đất 

khác nhau - điều kiện quan trọng để hình thành cơ cấu nông nghiệp đa dạng nhất là  

ngành trồng trọt. Nhưng xuất phát từ tình trạng chung của ngành nông nghiệp lạc hậu 

tự cung, tự cấp ở nước ta, ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế còn mang tính chất 

què quặt, manh mún, bất hợp lý nên hiệu quả kinh tế thấp, bấp bênh đồng thời gây suy 

thoái tài nguyên, nhất là tài nguyên đất. Mặt khác với xu thế hiện đại hóa nền kinh tế 

theo hướng thị trường của thế giới hiện nay đã đặt ra điều kiện sống còn đối với nền 

kinh tế Việt Nam là phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà trước tiên là ngành kinh tế cơ 

bản nông nghiệp. Đại hội lần thứ VI của Đảng đã đề ra nghị quyết: “Hiện đại hóa 

Nông nghiệp nông thôn, trong đó vấn đề cần phải quan tâm giải quyết hàng đầu là 

chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng thị trường”. Có nghĩa là chuyển dịch cơ 

cấu nông nghiệp hợp lý đồng thời với việc hình thành các vùng chuyên canh xuất phát 

từ yêu cầu thực tế đặt ra, cũng như các địa phương khác trên toàn quốc, tại Thừa Thiên 

Huế nhiều công trình nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khác nhau phục vụ cho việc chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế ra đời. Trong đó, đáng kể nhất là các công trình nghiên cứu đánh 

giá điều kiện tự nhiên, đất đai phục vụ cho việc thực hiện hiệu quả yêu cầu xu hướng 

nông nghiệp ra đời và không ngừng tăng. Tuy nhiên cho đến nay ở Thừa Thiên Huế 

nói chung, các đề tài nghiên cứu khoa học về đánh giá điều kiện tự nhiên, đánh giá đất 

đai chỉ thực hiện hoặc ở phạm vị toàn tỉnh hoặc theo đơn vị hành chính cấp huyện. Vì 

vậy, các đề tài nghiên cứu này việc đề xuất quy hoạch sản xuất nông nghiệp hoặc 

mang tính định hướng chung hoặc mang tính địa phương nhỏ lẻ nên tính triển khai 

nhất là triển khai theo hướng tạo vùng thương phẩm hạn chế. Chúng tôi chọn vấn đề 

nghiên cứu: “Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ quy hoạch sản xuất nông - lâm 

nghiệp vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế” một mặt kế thừa phát huy 
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thành tựu các công trình đã có, mặt khác khắc phục các hạn chế của các công trình 

nghiên cứu khoa học trước đó. Qua đó nhằm tăng tính ứng dụng nhất là ứng dụng 

chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng tập trung chuyên môn hóa. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ 

2.1. Mục tiêu 

Xác định cơ sở khoa học cho việc tổ chức không gian sản xuất nông nghiệp hợp 

lý trên cơ sở đánh giá tiềm năng đất đai tại địa bàn nghiên cứu. 

2.2. Nhiệm vụ 

- Xây dựng cơ sở lý luận liên quan vấn đề nghiên cứu. 

- Phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến sự hình thành phân 

hóa đất đai và sử dụng đất đai địa bàn nghiên cứu. 

- Xây dựng bản đồ đất đai tỷ lệ 1: 1500 trên địa bàn nghiên cứu. 

- Đánh giá giá trị tiềm năng của các loại đất đai cho một số loại hình sản xuất 

nông - lâm nghiệp điển hình. 

- Đề xuất quy hoạch sản xuất nông - lâm nghiệp phù hợp với giá trị tiềm năng đất 

đai và điều kiện địa lí của địa phương. Đề xuất mang tính định hướng hệ thống các giải 

pháp thực thi có hiệu quả quy hoạch. 

3. Giới hạn của đề tài 

3.1. Giới hạn phạm vi không gian nghiên cứu 

Giới hạn không gian nghiên cứu của chúng tôi dựa vào quyết định Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thừa Thiên Huế về các xã đồng bằng ven biển. Giới hạn này được cụ thể hóa 

bởi bản đồ do chi cục thống kê và tỉnh Thừa Thiên Huế thể hiện ở niên giám Thống kê 

xuất bản 2015. 

3.2. Giới hạn đối tƣợng và nội dung nghiên cứu 

- Xây dựng bản đồ đất đai theo quy trình của FAO và đến cấp loại đất đại. 

- Việc đánh giá tiềm năng đất đai chỉ thực hiện cho một số lọai hình sản xuất 

nông - lâm nghiệp điển hình (loại hình sản xuất phổ biến tại địa phương) và có hiệu 

quả như: lúa nước hai vụ có tưới, lúa nước và rau màu, trồng rừng ven biển, trồng cây 

công nghiệp ngắn ngày... 

4. Các phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Phƣơng pháp luận 

Đề tài sử dụng các quan điểm sau vào nghiên cứu sau: 
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4.1.1. Quan điểm hệ thống 

Các nhà khoa học cảnh quan khẳng đinh: “Lớp vỏ cảnh quan là một hệ thống”, 

mỗi một phạm vi không gian lớn nhỏ trên bề mặt Trái đất là một bộ phận (hệ thống 

nhỏ) nằm trong hệ thống lớp vỏ cảnh quan thống nhất, hoàn chỉnh. Đồng bằng Thừa 

Thiên Huế là một hệ thống thuộc hệ thống tự nhiên Thừa Thiên Huế của hệ thống tự 

nhiên Việt Nam. Giữa các hệ thống tự nhiên này luôn tồn tại chằng chịt các mối quan 

hệ qua lại đặc thù được thực hiện bằng các dòng trao đổi vật chất của năng lượng 

(ngoại quan hệ). Mặt khác trong nội bộ mỗi hệ thống giữa các cấu trúc thành phần bộ 

phận cũng đồng thời tồn tại vô số các mối quan hệ (nội quan hệ). Vì vậy bất kỳ một 

công cuộc nghiên cứu ở quy mô nào, một hệ thống cấp nào, thậm chí một thành phần 

nào của lớp vỏ cảnh quan phải đứng trên quan điểm hệ thống. Có nghĩa là phải xác 

định được các mối quan hệ (nội và ngoại quan hệ) mà cụ thể là các dòng vật chất - 

năng lượng di chuyển trong nội bộ hệ thống và giữa các hệ thống. 

4.1.2. Quan điểm lãnh thổ 

Đồng nhất tương đối là thuộc tính cơ bản phổ biến của mọi sự vật. Hệ thống 

tự nhiên nói chung, đất và đất đai nói riêng do sự phân hóa tất yếu của các cấu trúc 

thành phần, các nhân tố hình thành đất, đất đai sẽ tạo nên những đơn vị đất đai với 

những giá trị đặc thù đối với hoạt động kinh tế - xã hội. Vì vậy, khi nghiên cứu tài 

nguyên đất đai sử dụng cho mọi hoạt động kinh tế phải đứng trên quan điểm lãnh 

thổ để tìm ra được sự sai biệt theo lãnh thổ của tài nguyên và những giá trị đặc thù 

của nó đối với hoạt động kinh tế - xã hội. 

Vì vậy, việc thực thi nghiên cứu địa lí ứng dụng phải triệt để vận dụng quan điểm 

lãnh thổ. Vận dụng quan điểm này trong quá trình nghiên cứu chúng tôi xác định các 

yếu tố, phân cấp từ đó xác định được các loại đất đai khác nhau phân hóa trên địa bàn 

nghiên cứu, đồng thời đánh giá giá trị của từng loại đất cho các loại địa hình nông - 

lâm nghiệp lựa chọn. 

4.1.3. Quan điểm tổng hợp 

Các cấu trúc thành phần có tính bình đẳng trong việc cấu thành hệ thống. Tài 

nguyên đất và đất đai tương ứng cũng được hình thành bởi sự tác động của tổng thể tất 

cả các nhân tố. 

Mặt khác, các nhân tố tham gia vào hệ thống tự nhiên, vào sự hình thành đất, đất 
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đai có vai trò mang tính đẳng cấp. Vì vậy khi nghiên cứu tài nguyên (nghiên cứu lý 

thuyết) và nghiên cứu tài nguyên ứng dụng bắt buộc người nghiên cứu phải đứng trên 

quan điểm tổng hợp (xem xét tác động của từng thành phần, nhân tố, tác dụng của tổng 

thể các thành phần, nhân tố) đồng thời phải xác định được vai trò của từng nhân tố, 

thành phần. Quan điểm này chúng tôi vận dụng nghiên cứu đề tài thể hiện, chọn rất 

nhiều chỉ tiêu, các chỉ tiêu lựa chọn mang tính điển hình đại diện trong việc hình thành 

các loại đất đai và tiềm năng đối với sản xuất nông - lâm nghiệp. 

4.1.4. Quan điểm lịch sử - viễn cảnh 

Các cấu trúc thành phần của các hệ thống tài nguyên nói chung, các nhân tố hình 

thành đất và đất đai nói riêng luôn vận động không ngừng theo thời gian và kéo theo 

sự vận động của từng hệ thống, toàn bộ hệ thống tự nhiện cũng như đất và đất đai. Vì 

vậy khi nghiên cứu cần phải nhìn nhận sự vận động, dự báo được sự vận động của tài 

nguyên, của các loại đất và đất đai qua đó đề xuất quy hoạch hợp lý. Đồng thời đề xuất 

các giải pháp nhằm hạn chế sự vận động theo hướng bất lợi của tài nguyên. Quan điểm 

này được chúng tôi vận dụng thông qua việc đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm làm 

bền vững hóa quy hoạch đề xuất đối với loại hình lựa chọn. 

4.1.5. Quan điểm phát triển bền vững 

Phát triển bền vững vừa là mục tiêu vừa là yêu cầu bắt buộc đối với bất kỳ ngành 

sản xuất và lãnh thổ ở quy mô nào trong xu thế kinh tế hiện nay. Vì vậy, phương pháp 

bền vững và hiệu quả đề xuất trở thành một yêu cầu và là chỉ tiêu đánh giá quan trọng 

đối với nghiên cứu ứng dụng. Việc đánh giá đề xuất mô hình thích ứng với tiềm năng 

đất đai của đề tài chúng tôi đã phản ánh việc thực thi quan điểm phương pháp bền 

vững trong nghiên cứu. Mặt khác, để đảm bảo tính phát triển bền vững trong nghiên 

cứu của chúng tôi còn thể hiện trong quá trình đề xuất sản xuất nông - lâm nghiệp hợp 

lý còn được cân nhắc đến bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, đồng thời hạn 

chế ảnh hưởng tiêu cực làm gia tăng mối quan hệ thúc đẩy đối với các ngành kinh tế 

cùng hưởng lợi từ điều kiện tự nhiên như du lịch (thông qua làm tăng giá trị tài nguyên 

du lịch sinh thái…), dịch vụ, chế biến nông phẩm. 

4.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

4.2.1. Phƣơng pháp thu thập, xử lý tƣ liệu, số liệu 

Đây là phương pháp giúp chúng tôi xây dựng cở sở lý luận cho vấn đề nghiên 
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cứu đồng thời là cơ sở dữ liệu quan trọng cho kết luận khoa học. 

Để thực hiện phương pháp này trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã thực thi 

như sau: 

- Tham khảo các đề tài khoa học, luận văn, sách, các văn bản báo cáo của các cơ 

quan chuyên trách, chuyên môn liên quan đến vấn đề nghiên cứu nhằm thu thập các dữ 

liệu, số liệu, bản đồ,… phục vụ cho nghiên cứu. 

- Xử lý các tài liệu, ghi chép, photo, sắp xếp thư mục hóa các tư liệu, tài liệu, 

đánh giá lựa chọn các tư liệu, số liệu bảo đảm tính khoa học, đồng thời phù hợp với 

mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu vào cấu trúc của luận văn. 

4.2.2. Phƣơng pháp thực địa kết hợp điều tra nhanh nông thôn 

Phương pháp thực địa là một trong những phương pháp nghiên cứu đặc thù của 

khoa học Địa lý. Phương pháp nghiên cứu thực địa là phương pháp nghiên cứu thực tế 

(trắc địa…) các đối tượng địa lý, qua đó thu thập các tư liệu cần thiết về đối tượng làm 

cơ sở cho kết luận khoa học theo mục tiêu nghiên cứu đặt ra. 

Dựa vào lý luận phương pháp trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, 

phương pháp nghiên cứu thực địa vận dụng nghiên cứu đề tài của chúng tôi thực thi 

như sau: 

- Khảo sát các mô hình hiện có trên các tiểu vùng sinh thái, xác định mô hình 

điển hình có hiệu quả làm tài liệu tham khảo cho thiết kế mô hình. 

- Tiến hành chụp ảnh minh họa cho các kết luận khoa học, các mô hình sản xuất 

hiện có mang tính hiện đại. 

Trong quá trình thực địa chúng tôi kết hợp với các phương pháp điều tra nhanh 

nông thôn (PRA) theo đơn vị hộ các cá thể để thu thập số liệu về đối tượng sản xuất, 

đầu tư, hiệu quả sản xuất... Dựa vào mục tiêu nhiệm vụ đặt ra, đặc điểm điều kiện địa 

lý địa bàn và khả năng thực thi chúng tôi tiến hành thực địa theo tiểu vùng sinh thái và 

các điểm điển hình. 

4.2.3. Phƣơng pháp bản đồ 

Bản đồ là nguồn tri thức, phương tiện trực quan không thể thiếu được 

trong quá trình nghiên cứu của đề tài. Trên cơ sở phân tích tổng hợp thì phương 

pháp bản đồ là công cụ đắc lực cho công tác này. Với việc chồng xếp bằng các 

phần mềm Arcgis. Arcview… các hợp phần tự nhiên nhằm xác lập sự đồng nhất 
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hay phân chia của nhân tố sinh thái cũng như thể hiện chúng trên bản đồ. Việc 

sử dụng các bản đồ (địa chất, địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng, thực vật, hiện trạng 

sử dụng đất) để tính toán các tiềm năng, lợi thế so sánh, sức chứa và khả năng 

phục hồi của lãnh thổ. Từ các bản đồ đơn tính được chống xếp vừa phân tích 

vừa tổng hợp các yếu tố trội và tính đồng nhất tương đối nhằm đưa ra bản đồ 

sinh thái cảnh quan. Đây là cơ sở đánh giá các điều kiện tự nhiên theo đơn vị 

lãnh thổ. Với phương pháp này, việc phân tích, đánh giá và thể hiện đối tượng 

theo không gian giúp ta có cái nhìn trực quan hơn trong nghiên cứu cũng như 

trong quản lý. 

4.2.4. Phƣơng pháp phỏng vấn điều tra 

Phương pháp phỏng vấn điều tra là phương pháp thu thập thông tin qua các đối 

tượng được phỏng vấn điều tra. Phương pháp này nhằm khai thác các thông tin mới, 

kiểm tra thông tin thu thập còn nghi vấn… hoặc sự tham kiến đối tượng đối với vấn đề 

nghiên cứu nhất là loại hình, tính hiệu quả của loại hình sản xuất nông - lâm nghiệp và 

hệ thống giải pháp cần đề xuất. 

Phương pháp này chúng tôi thực thi như sau: 

- Xây dựng phiếu điều tra và bộ câu hỏi phỏng vấn dựa trên mục tiêu nhiệm vụ 

phỏng vấn điều tra đặt ra. 

- Chọn đối tượng điều tra, phỏng vấn: Các đối tượng được lựa chọn là những 

đại diện cho đối tượng cụ thể là: cán bộ kỹ thuật chuyên trách trong từng lĩnh vực 

nông - lâm nghiệp, các hộ gia đình tiêu biểu cho các mô hình sản xuất có hiệu quả 

và kém hiệu quả. 

- Xử lý thông tin điều tra và rút ra kết luận. 

4.2.5. Phƣơng pháp chuyên gia 

Vấn đề nghiên cứu của chúng tôi có liên quan rất nhiều lĩnh vực thuộc khoa học 

và quản lý. Vì vậy để làm tăng giá trị, độ tin cậy của kết luận khoa học, đồng thời 

thuận lợi cho quá trình thực hiện đề tài chúng tôi phải dựa vào đội ngũ các chuyên gia 

chuyên sâu. Cụ thể là các nhà khoa học chuyên gia, các cán bộ hoạch định chính sách, 

các kỹ sư chuyên sâu các lĩnh vực nông - lâm nghiệp. Thông qua đội ngũ các chuyên 

gia lựa chọn, chúng tôi lấy ý kiến và quy trình nghiên cứu, kỹ thuật sản xuất các loại 
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hình và nhu cầu sinh thái từng đối tượng sản xuất nông - lâm nghiệp đặc trưng tại địa 

bàn. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

5.1. Ý nghĩa khoa học 

- Góp phần xác lập cơ sở lý luận phân vùng ĐLTN cho quy hoạch sử dụng 

hợp lý lãnh thổ cho các lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt là lĩnh vực sản xuất nông - 

lâm nghiệp. 

5.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể làm luận chứng cho việc định 

hướng quy hoạch lãnh thổ phục vụ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp nói 

riêng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và môi trường (KT-XH&MT) nói 

chung tại địa bàn nghiên cứu. 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho 

các công trình nghiên cứu khoa học cùng hướng ở các lãnh thổ có điều kiện tự 

nhiên tương đồng. 

6. Đóng góp và điểm mới của đề tài 

- Vận dụng lý luận đánh giá đất đai của FAO phát hiện phân chia các đơn 

vị đất đai và đánh giá giá trị tiềm năng của từng đơn vị đất đai cho các loại hình 

sản xuất nông – lâm nghiệp được lựa chọn đánh giá tại đồng bằng ven biển Thừa 

Thiên Huế. 

- Trên cơ sở giá trị tiềm năng của các đơn vị đất đai kết hợp với hiệu quả 

kinh tế - xã hội, môi trường của từng loại hình để đề xuất quy hoạch loại hình 

sản xuất nông-lâm nghiệp phù hợp với thực trạng sử dụng đất và kế hoạch kinh 

tế địa phương. Đồng thời đề xuất các giải pháp cần thiết để thực thi hiệu quả quy 

hoạch đề xuất. 

7. Cấu trúc đề tài 

- Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, phụ lục. Cấu trúc luận văn 

chúng tôi gồm 3 chương: 

- Chương 1: Tổng quan cở sở lý luận về đánh giá tài nguyên đất đai phục 
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vụ quy hoạch sản xuất nông - lâm nghiệp 

- Chương 2: Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ quy hoạch sản xuất 

nông –lâm nghiệp vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Chương 3: Đề xuất quy hoạch sản xuất nông - lâm nghiệp vùng đồng 

bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế 
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PHẦN NỘI DUNG 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ 

TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUY HOẠCH SẢN XUẤT 

NÔNG – LÂM NGHIỆP 

 

1.1. Một số khái niệm cơ bản đƣợc sử dụng trong đánh giá đất theo FAO 

1.1.1. Đánh giá và đánh giá đất đai: 

1.1.1.1. Đánh giá 

Đánh giá là xem xét một đối tượng nào đó dưới hình thức so sánh đối chiếu 

với những tiêu chuẩn hay yêu cầu nhất định. 

1.1.1.2. Đánh giá đất đai 

Theo FAO (1976): “Đánh giá đất đai là quá trình so sánh, đối chiếu những 

tính chất vốn có của vật, khoanh đất cần đánh giá với những tính chất đất đai 

mà loại yêu cầu sử dụng đất cần phải có”. Như vậy nghiên cứu đánh giá đất đai 

là sự phản ánh giá trị của đất đai đối với một yêu cầu KT-XH cụ thể. Đánh giá 

đất đai chính là sự thể hiện thái độ của chủ thể đối với khách thể về phương 

diện giá trị sử dụng, khả năng và kết quả sử dụng của khách thể. Trong đó, chủ 

thể là yêu cầu KT-XH như các công trình kỹ thuật, các ngành kinh tế, bản thân 

con người và xã hội; khách thể là tài nguyên đất đai. Khi đánh giá tốt hay xấu, 

thích hợp hay không thích hợp là kết quả sự so sánh giá trị tự nhiên của đất đai 

đối với một yêu cầu cụ thể của con người. Đặc điểm của tự nhiên là đơn vị, giá 

trị kinh tế của đặc điểm là giá trị. Thông thường một thành phần của tự nhiên là 

đa trị, còn đối với một hoạt động KT – XH là đơn trị. Vì vậy, một thành phần 

của tự nhiên có giá trị đối với hoạt động KT - XH này nhưng là hạn chế đối với 

hoạt động KT – XH khác (và ngược lại). Đối với đánh giá tài nguyên đất đai và 

quy hoạch sử dụng tài nguyên đất đai thì đánh giá chính là xác định mức độ 

thích hợp của các điều kiện tự nhiên và KT-XH cho các LUT đồng thời kết quả 

của nó là tiền đề cho các định hướng, đề xuất quy hoạch sản xuất N-LN theo 

hướng sử dụng đất đai hợp lí có hiệu quả. 
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